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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE. www.theice.com 

Tính chung cả tuần 9, thị trường London có 2 phiên tăng và 3 

phiên giảm. Giá cà phê Robusta bình quân kỳ hạn tháng 5 

trên sàn London đạt 1.255,4 USD/tấn, giảm 0,88% so với tuần 

trước và thấp hơn 17,72% so với cùng kỳ năm 2019. Giá cao 

nhất trong tuần đạt 1.268USD/tấn, giá thấp nhất là 

1.240USD/tấn. [1] 

Trái lại, thị trường New York có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm 

Giá cà phê Arabica bình quân kỳ hạn tháng 5 đạt 2.382,75 
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BẢN TIN TUẦN 

 

ĐIỂM TIN 

Giá cà phê Robusta 
tuần này giảm 
0,88% xuống mức 
1.255,4 USD/tấn. 

Giá cà phê Arabica 
tuần này tăng 
1,03% lên mức 
2382,75 USD/tấn. 

Cuba đạt sản lượng 
cà phê cao nhất 
trong 12 năm qua 
với 10.000 tấn vào 
năm 2019.  

Kenya đang thực 
hiện các giải pháp 
thúc đẩy sản xuất 
và tăng cường tiêu 
thụ do sản xuất cà 
phê thấp hơn nhiều 
so với cuối những 
năm 1980. 

https://giacaphe.com/gia-ca-phe-truc-tuyen/
https://giacaphe.com/gia-ca-phe-truc-tuyen/
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USD/tấn, tăng 1,03% so với mức giá tuần trước và cao hơn 

13,24% so với cùng thời điểm năm 2019. Giá cao nhất trong 

tuần đạt 2.427,29 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 

2.334,69 USD/tấn. [1]  

Các thị trường cà phê tiếp tục biến động trong sự suy yếu 

chung của kinh tế toàn cầu do lo ngại dịch bệnh SARS-CoV-2 

lây lan chưa thấy điểm dừng, chứng khoán sụt giảm, giao 

thương đình trệ. Triển vọng giá cà phê suy yếu kéo dài còn do 

Brasil sắp bước vào thu hoạch vụ mùa cà phê mới năm 2020 

với dự báo được mùa và tỷ giá đồng Reais đang ở mức thấp 

kỷ lục hỗ trợ đẩy mạnh bán ra. 

Trong khi đó, nguồn cung cà phê Robusta từ Đông Nam Á 

tạm thời vẫn ổn định khi thị trường Việt Nam hoạt động trở lại 

sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Canh Tý khá dài. Tuy nhiên, do giá 

cà phê kỳ hạn tại London giảm thấp nên các thương nhân 

xuất khẩu yêu cầu mức giá chênh lệch cộng có lúc lên tới 140 

– 150 USD/tấn mới giao hàng.  

Tính đến thứ Hai ngày 24/02, tồn kho cà phê Robusta được 

sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát đã giảm 680 

tấn, tức giảm 0,45% so với một tuần trước đó, xuống đăng ký 

ở 151.710 tấn (tương đương 2.528.500 bao, bao 60 kg). 

Theo Cơ quan quản lý cà phê và ca cao thuộc Bộ Nông 

nghiệp Cuba, năm 2019 nước này đã đạt sản lượng lớn nhất 

trong 12 năm qua với gần 10.000 tấn cà phê. Đây là kết quả 

của chương trình phát triển các loại cây trồng này được thực 

hiện bởi Bộ Nông nghiệp, bao gồm cải tạo các khu vực trồng 

trọt và cải thiện kĩ thuật canh tác, nhằm đáp ứng nhu cầu 

trong nước và gia tăng xuất khẩu, đồng thời giúp tăng thu 

nhập cho nông dân tham gia trồng và thu hoạch cà phê. Sản 

lượng thu hoạch dự kiến cho năm 2020 là 10.000 tấn và năm 

2030 là 30.000 tấn. Sản lượng cà phê của Cuba đã từng đạt 

kỉ lục vào những năm 1960 khi hòn đảo Caribbean từng thu 

hoạch khoảng 60.000 tấn mỗi năm và có hơn 167.000 ha 

dành cho hạt cà phê chứa nhiều hương thơm. 

Theo Bộ Nông nghiệp Kenya, Chính phủ Kenya đang thực 

hiện các can thiệp về thể chế, pháp lý và dịch vụ hỗ trợ nhằm 

https://giacaphe.com/gia-ca-phe-truc-tuyen/
https://giacaphe.com/
https://giacaphe.com/gia-ca-phe-truc-tuyen/
https://giacaphe.com/gia-ca-phe-truc-tuyen/
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xóa bỏ các xu hướng tiêu cực trong ngành cà phê, góp phần 

thúc đẩy sản xuất cũng như tăng cường tiêu thụ sản phẩm 

này. Kenya hiện sản xuất 44.000 tấn cà phê, ít hơn rất nhiều 

so với 140.000 tấn/năm vào cuối những năm 1980. Ngành 

công nghiệp cà phê ở Kenya tiếp tục phải đối mặt với khó 

khăn khi nông dân trồng cà phê chuyển sang các loại cây 

trồng khác để phục vụ cho các hoạt động kinh tế, các trường 

hợp trộm cắp cà phê và vấn đề tiếp thị đã ảnh hưởng tiêu cực 

đến ngành cà phê. Chính phủ Kenya đang hướng tới mục tiêu 

tăng sản lượng lên hơn 100.000 tấn mỗi năm vào năm 2022. 

Quỹ cà phê cherry (Cherry fund advance) dự kiến sẽ đóng vai 

trò lớn trong việc cải thiện tài chính và sản xuất của nông dân, 

khi họ có thể tiếp cận khoản vay tạm ứng từ nhà nước tương 

đương với thu nhập hàng năm của họ để đáp ứng nhu cầu tài 

chính định kỳ. Ngoài ra, nước này cũng đang nỗ lực tìm kiếm 

thị trường mới ở Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và các 

nước châu Phi cũng như củng cố các thị trường truyền thống 

như Mỹ và châu Âu. 

Cuộc thi thường niên Cup of Excellence (COE) có lịch sử 20 

năm quy tụ tranh tài các mẫu cà phê trên khắp châu Mỹ Latinh 

và châu Phi đã được khởi tranh vào ngày 06 tháng 2 năm 

2020, cuộc thi lần đầu được tổ chức tại Ethiopia với kỷ lục 

1.459 mẫu cà phê tham dự. Danh sách 1.459 mẫu cà phê sẽ 

được ban giám khảo quốc gia đưa xuống 150 và ban giám 

khảo quốc tế sẽ đánh giá 40 lô có điểm cao nhất. Những loại 

cà phê này sau đó sẽ được chuyển sang đấu giá trực tuyến 

cho tất cả các thành viên của Alliance for Coffee Excellence 

vào thứ Năm, ngày 28 tháng 5. Cuộc thi năm ngoái được tổ 

chức tại El Salvador, chiến thắng thuộc về trang trại Santa 

Rosa (Ecuador) với 90,57 điểm.  

Cuộc thi COE rất nghiêm ngặt, với các đánh giá thử thách 

được thực hiện trong suốt ba tuần bởi các chuyên gia trong 

ngành: đầu tiên là Ban giám khảo quốc gia gồm khoảng một 

chục bồi thẩm viên có trình độ từ nước xuất xứ, và sau đó là 

Ban giám khảo quốc tế, bao gồm khoảng 20-25 người có kinh 

nghiệm Hội thẩm từ khắp nơi trên thế giới.  

 

https://vietnambiz.vn/chu-de/ca-phe-34.htm
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

  

 

Nguồn: CTV dự án VNSAT thu thập 

Giá cà phê trong nước tuần này biến động tăng nhẹ. Tại Đắk 

Lắk, giá cà phê bình quân đạt 31.306 đồng/kg, tăng 0,06% so 

với mức giá tuần trước và thấp hơn 5,92% so với cùng kỳ 

năm 2019. Tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng 0,15% so với tuần 

trước, lên mức 31.350 đồng/kg và thấp hơn 3,25% so với 

cùng kỳ năm ngoái. [5] 

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần 

này đạt 1.367 USD/tấn, giảm 0,8% so với tuần trước và giảm 

6,2% so với cùng kỳ năm 2019. [5] 

Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong 15 ngày đầu 

tháng 02/2020 đạt 88,3 nghìn tấn, trị giá 147,73 triệu USD 

tăng 236,7% về lượng và tăng 221% về trị giá so với 15 ngày 

đầu tháng 02/2019. Trong khi đó, giá xuất khẩu bình quân cà 

phê trong 15 ngày đầu tháng 02/2020 đạt mức 1.672 

USD/tấn, giảm 4,5% so với 15 ngày đầu tháng 01/2020 và 

giảm 4,7% so với 15 ngày đầu tháng 02/2019. Việc thu mua 

cà phê trong nước gặp khó khăn do giá giảm, người trồng 
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ĐIỂM TIN 

Giá cà phê Robusta 
tại các tỉnh Tây 
Nguyên trong tuần 
qua tăng 1,3% – 
9,6%. 

Cà phê giao ngay 
tại cảng Sài Gòn 
giảm 0,8 % xuống 
1.367 USD/tấn. 

Chương trình hợp 
tác công tư trong 
lĩnh vực cà phê 
giữa Công ty Nestlé 
và Bộ NN&PTNT có 
quy mô và thành 
công nhất trong 10 
nước triển khai dự 
án. Mô hình giống 
cà phê nuôi cấy mô 
mới đã cho năng 
suất lên đến 5-7 
tấn/ha. 
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không muốn bán ra với giá thấp như hiện nay. Trong khi đó, 

tại tỉnh Lâm Đồng, thời tiết không thuận lợi đã gây thiệt hại 

lớn, nhất là đối với cà phê Arabica. Theo ước tính khoảng 150 

ha trong tổng số 500 ha cà phê của xã Đạ Sar và 300 ha cà 

phê của xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bị 

thiệt hại nghiêm trọng do sương muối. 

Tại Tây Nguyên, vụ mùa 2019/20 đối mặt với tình trạng hạn 

hán, dẫn đến sản lượng giảm. Mùa khô tại Tây Nguyên kéo 

dài dẫn đến nước tưới cho diện tích cây cà phê ngày càng 

khan hiếm, việc áp dụng hệ thống tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm 

nước được xem là yêu cầu cấp bách để duy trì phát triển 

ngành nông nghiệp bền vững, nhất là với các cây công nghiệp 

có giá trị kinh tế cao như cây cà phê. 

Chương trình hợp tác công tư trong lĩnh vực cà phê giữa 

Công ty Nestlé và Bộ NN&PTNT triển khai 10 năm qua tại Việt 

Nam đã có kết quả tích cực. Đây là chương trình triển khai tại 

hơn 10 quốc gia thuộc các khu vực trồng cà phê trọng điểm 

trên thế giới.  

Mô hình giống cà phê nuôi cấy mô mới kết hợp với các biện 

pháp kỹ thuật và ứng dụng công nghệ đã cho những vụ cà 

phê năng suất lên đến 5-7 tấn/ha, cao gấp 2-3 lần cà phê cũ 

và thậm chí bằng năng suất lúa, cao hơn năng suất trung bình 

của cả nước là 2,6 tấn/ha. Thông qua các chương trình tập 

huấn về kỹ thuật trồng trọt, quản lý cỏ dại, dịch hại, tưới tiêu 

và cung cấp cây giống giúp giảm chi phí nhưng vẫn tăng 

năng. Hoạt động hỗ trợ tái canh của dự án cũng đóng góp rất 

lớn vào mục tiêu tái canh tổng diện tích cà phê già cỗi cần 

trồng thay thế và chuyển đổi là 130.000ha trên tổng diện tích 

cà phê gần 650.000ha. Trong số các nước đang triển khai dự 

án cùng với Brazil, dự án tại Việt Nam được đánh giá có quy 

mô lớn và thành công nhất. Đến nay, dự án đã phát 36 triệu 

cây giống và khoảng 240.000 lượt nông dân được tập huấn. 

Việt Nam được tập trung hỗ trợ nhiều nhất với 9/20 triệu cây 

giống nuôi cấy mô, chiếm 30% nông dân được tập huấn trên 

quy mô toàn cầu của chương trình[9]. 
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Nguồn tham khảo: 

[1]. https://www.theice.com/index 

[2]. http://www.scasa.co.za  

[3]. https://www.comunicaffe.com 

[4]. https://www.CNBC.com 

[5]. CTV tổng hợp giá cà phê và tin cà phê tại địa phương;  

[8]. https://www.customs.vn 

[9]. Tuoi tre.vn 
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                                                      Phụ lục: Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên trong tuần 

ĐVT: đồng/kg 

Tỉnh/Huyện Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
So với 
tuần 

trước 

Đắk Lắk       

Giá đại lý       

Krông Pắc (xô vối) 
 

31,200  
 

31,000  
 

31,200  
 

31,400  
 

31,400  
  

400  

Buôn M.Thuột (xô 
vối) 

 
31,150  

 
30,950  

 
31,150  

 
31,350  

 
31,350  

 
 440  

Krông Năng (xô vối) 
 

31,133  
 

30,867  
 

31,133  
 

31,333  
 

31,267  
  

433  

Giá công ty 

      

Krông Pắc (xô vối) 
 

31,240  
 

31,400  
 

31,200  
 

31,400  
 

31,600  
 

 500  

Buôn M.Thuột (xô 
vối) 

 
31,190  

 
31,400  

 
31,200  

 
31,400  

 
31,600  

  
528  

Krông Năng (xô vối) 
 

31,147  
 

31,400  
 

31,200  
 

31,400  
 

31,600  
  

547  

Lâm Đồng 

      

Giá đại lý 

      

Đà Lạt (xô chè) 
 

68,000  
 

66,000  
 

68,000  
 

69,000  
 

69,000  
  

6,000  

Di Linh (xô vối) 
 

31,200  
 

30,800  
 

31,000  
 

31,300  
 

31,200  
 

 640  

Giá công ty 

      

Đà Lạt (xô chè) 
 

68,000  
 

69,000  
 

67,000  
 

69,000  
 

70,000  
  

6,033  

Di Linh (xô vối) 
 

31,100  
 

31,700  
 

31,300  
 

31,500  
 

31,800  
 

 643  

Đăk Nông 

      

Giá đại lý 

      

Đăk Mil (xô vối) 
 

31,400  
 

31,125  
 

31,400  
 

31,600  
 

30,500  
 586  

Cư Jút (xô vối) 
 

31,400  
 

31,167  
 

31,400  
 

31,600  
 

31,500  
 820  

Giá công ty 

      

Đăk Mil (xô vối) 
 

31,405  
 

31,700  
 

31,425  
 

31,700  
 

31,900  
  

736  

Cư Jút (xô vối) 
 

31,413  
 

31,700  
 

31,450  
 

31,700  
 

31,900  
 

 766  
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Gia Lai 

      

Giá đại lý 

      

Chư Pưh (xô vối) 
 

31,400  
 

31,100  
 

31,500  
 

31,700  
 

31,600  
  

867  

Pleiku (xô vối) 
 

31,458  
 

31,150  
 

31,500  
 

31,700  
 

31,600  
 

 850  

Giá công ty 

      

Chư Pưh (xô vối) 
 

31,460  
 

31,700  
 

31,500  
 

31,833  
 

32,000  
 

 867  

Pleiku (xô vối) 
 

31,482  
 

31,750  
 

31,500  
 

31,817  
 

32,000  
 

 828  

Kon Tum 

      

Giá đại lý 

      

Đắk Hà (xô vối) 
 

31,624  
 

31,235  
 

31,646  
 

31,942  
 

30,805  
 

 451  

Giá công ty 

      

Đắk Hà (xô vối) 
 

31,626  
 

31,936  
 

31,851  
 

32,169  
 

32,399  
  

754  

Nguồn: CTV dự án VnSAT thu thập 

 


